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TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GIẢI 

QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Kỳ báo cáo: Quí II Năm 2024 
(Từ ngày 15/3/2024 đến ngày 14/6/2026) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nam 

Định 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Văn phòng UBND tỉnh Nam Định 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC. 

STT Lĩnh vực giải quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận 
Số lượng hồ sơ đã giải 

quyết 

Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng 

số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 

Tổng 

số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Tổng 

số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 
Trực 

tuyến 

Trực tiếp, 

dịch vụ 

bưu chính 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Tổng cộng 172 167 0 5 167 161 6 0 5 5 0 

I 

TTHC thuộc phạm vi thẩm 

quyền giải quyết của UBND Cấp 

Tỉnh 

172 167 0 5 167 161 6 0 5 5 0 

1 
Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

4 
Dịch vụ du lịch khác (Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Karaoke, Vũ trường (Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



8 
Khách sạn (Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
Lữ hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch) 
2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 

10 
Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm (Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

Hoạt động mua bán quốc tế chuyên 

ngành văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 

Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 
Quảng cáo (Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch) 
52 50 0 2 50 48 2 0 2 2 0 

15 
Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 
12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0 

16 
Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 
Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 

Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm 

không nhằm mục đích kinh doanh 

(Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 
Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch) 
105 102 0 3 102 98 4 0 3 3 0 



20 
Thi đua – Khen thưởng (Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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